
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVĐKT Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ban hành danh mục thuốc bảo quản 2 – 8 oC 
 

Căn cứ Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;  

Căn cứ vào Danh mục thuốc trúng thầu năm 2023 – 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa. 

Để đảm bảo tốt công tác bảo quản thuốc đúng quy định, Bệnh viện thông báo đến các 

khoa lâm sàng, các trung tâm cập nhật danh mục thuốc bảo quản 2 – 8 oC theo kết quả thầu 

2023 – 2025 (Danh mục đính kèm). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                             
- Ban Giám đốc (VBĐT); 
- Các khoa lâm sàng (VBĐT); 

- Các TT trực thuộc (VBĐT); 
- Lưu: VT, Dược. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Duy Thanh 
 

  

  

  

 
  



DANH MỤC THUỐC, VẮC XIN, SINH PHẨM  

BẢO QUẢN TỪ 2 – 8 oC THẦU 2023 – 2025 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVĐKT ngày          tháng         năm 2023 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

I. DANH MỤC THUỐC BẢO QUẢN TỪ 2 – 8 oC 

 

STT TÊN THUỐC HOẠT CHẤT HÀM LƯỢNG 

1 Actrapid 10 ml Human Insulin 100 UI/ml 

2 Advate Yếu tố VIII 250 IU 

3 Alcaine 0.5% 15 ml Proparacain hydroclorid 5 mg/ml 

4 Amphotret Amphotericin B 50 mg 

5 Atracurium Atracurium besylat 25 mg/2.5 ml 

6 Avastin Bevacizumab 100 mg/4 ml 

7 Binocrit 2000 IU Erythropoietin alpha 2000 IU 

8 Binocrit 4000 IU Erythropoietin alpha 4000 IU 

9 Cancidas Caspofungin 50 mg 

10 Cancidas Caspofungin 70 mg 

11 
Clindamycin-hameln 

150 mg/ml 
Clindamycin phosphate 300 mg/2 ml 

12 Cordarone  Amiodaron hydroclorid 150 mg/3 ml 

13 Hyasyn Forte Natri hyaluronat 20 mg/2 ml 

14 Invanz Ertapenem 1 g 

15 Methyl ergometrin Methyl ergometrin (maleat) 0,2 mg/ml 

16 Mixtard 30  Insulin người trộn, hỗn hợp (30/70) (700 IU+300 IU)/10 ml 

17 Novomix 30 PlexPen Insulin analog trộn, hỗn hợp (30/70) 100 IU/ml 

18 Octreotide Octreotid 0,1 mg/ml 

19 Oxytocin  Oxytocin 5 UI/ml 

20 Recormon Erythropoietin beta 2000 IU/0,3 ml 

21 Recormon Erythropoietin beta 4000 IU/0,3 ml 

22 Rocuronium  Rocuronium bromid 10 mg/ml 

23 Survanta Suspension Phospholipid (Bovine lung lipids) 25 mg/ml 

II. DANH MỤC VẮC XIN – SINH PHẨM BẢO QUẢN TỪ 2 – 8 oC 

1 Immuno  HBs  Huyết thanh kháng viêm gan B 180 UI 

2 SAV - Naja-1000 LD50 Huyết thanh kháng độc tố rắn hổ đất   

3 SAT-1500IU Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 1500 IU 

4 SAV - Tri-1000 LD50 Huyết thanh kháng nọc rắn lục tre   

5 Viêm gan B Vắc xin phòng Viêm gan B   



6 
Engerix B Adult 20 mcg 

box 10 vial 
Vắc xin phòng Viêm gan B 20 mcg 

7 
Engerix B Pediatric 10 

mcg box 10 vial 
Vắc xin phòng Viêm gan B 10 mcg 

8 Gardasil 
Vắc xin tái tổ hợp tứ giá phòng vi rút 

HPV ở người týp 6, 11, 16, 18. 
0.5 ml 

9 
GCFlu Quadrivalent 

Pre-filled Syringe inj 

Vắc xin phòng cúm mùa (tứ giá  2 typ A+ 

2 typ B) 

(Type A H1N1 – 15 

mcg; type A H3N2 – 15 

mcg; type B – 15 mcg; 

type B – 15 mcg)/0,5 ml 

10 INDIRAB 
Vắc xin phòng Dại (Kháng nguyên tinh 

chế từ virus Dại chủng Pitman Moore) 
≥ 2,5 IU/0,5 ml 

11 Infanrix Hexa 

Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch 

hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và 

Viêm gan B 

≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 

mcg; 25 mcg; 8 mcg; 10 

mcg; 40 DU; 8 DU; 32 

DU; 10 mcg cộng hợp 

với 25 mcg giải độc tố 

uốn ván 

12 Influvac tetra Vắc xin phòng Cúm 0,5 ml 

13 

IVACFLU-S (Vắc xin 

cúm mùa dạng mảnh bất 

hoạt) 

Vắc xin phòng Cúm mùa 0,5 ml 

14 Menactra 

Vắc xin phòng não mô cầu chứa:- 

Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết 

thanh A) - Polysaccharide Não mô cầu 

(nhóm huyết thanh C) - Polysaccharide 

Não mô cầu (nhóm huyết thanh Y) - 

Polysaccharide Não mô cầu  (nhóm 

huyết thanh W-135) 

0.5 ml/liều 

15 MVVAC Vắc xin phòng Sởi ≥ 1000 PFU/0,5 ml 

16 Prevenar 13 

Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm 

khuẩn toàn thân do phế cầu 

Streptococcus  Huyết thanh tuýp 1 + 3 + 

4 + 5 + 6A + 6B + 7F + 9V + 14 + 18C 

+ 19A + 19F + 23F polysaccharid phế 

cầu khuẩn + Cộng với Protein vận 

chuyển CRM197 

0.5 ml 

17 Rotarix 

Vắc xin phòng viêm dạ dày ruột do 

Rotavirus (Rotavirus sống giảm động lực 

chủng RIX) 

≥ 106.0 CCID50 

18 Rotavin 

Vắc xin phòng tiêu chảy cấp do 

Rotavirus (Virus Rota sống, giảm độc 

lực typ G1P [8] ≥ 2 triệu PFU/2 ml) 

≥ 2 triệu PFU/2 ml 

19 
Vắc xin uốn ván hấp phụ 

(TT) 
Vắc xin phòng Uốn ván ≥ 40 IU/0,5 ml 

20 
Vắc xin viêm gan A tinh 

khiết, bất hoạt - HAVAX 

Vắc xin viêm gan A tinh khiết bất hoạt 

(Protein bao gồm kháng nguyên vi rút 

viêm gan A tinh khiết) 

< 100 mcg/0,5 ml 

21 
Vắc xin viêm gan B tái 

tổ hợp Gene - HBvax 
Vắc xin phòng Viêm gan B 20 mcg/1 ml 

22 Varilrix Vắc xin phòng Thủy đậu ≥ 103,3 PFU 

23 Varivax Vắc xin phòng Thủy đậu 0,5 ml 
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